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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Khi tranh chấp về kinh doanh thương mại được đương sự khởi kiện đến Tòa 

án thì Toà án cần xác định tranh chấp KDTM có thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Toà án hay không. Việc xác định sai thẩm quyền khi thụ lý vụ án kinh doanh, 

thương mại bị coi là vi phạm thủ tục tố tụng. BLTTDS năm 2015 đã quy định rất 

cụ thể về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại theo loại việc 

và thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại theo cấp và lãnh thổ. 

Tuy nhiên, thực tiễn xác định quan hệ pháp luật tranh chấp về kinh doanh, 

thương mại của Tòa án các cấp tại tỉnh Quảng Trị còn lúng túng, gặp nhiều khó 

khăn trong việc xác định thẩm quyền giải quyết vụ án kinh doanh thương mại và 

một số vụ án đã bị hủy, sữa do xác định sai thẩm quyền. Từ những lý do nêu trên, 

tác giả lựa chọn đề tài “Pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ án kinh doanh 

thương mại, qua thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân ở tỉnh Quảng Trị”  

làm Luận văn thạc sĩ Luật học của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận, đánh giá nội dung pháp luật về thẩm 

quyền giải quyết vụ án kinh doanh thương mại tại toà án và thực tiễn thực hiện tại 

toà án nhân dân hai cấp ở tỉnh Quảng Trị. Luận án luận giải định hướng và giải 

pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thẩm quyền 

giải quyết vụ án kinh doanh thương mại tại toà án nhân dân hai cấp ở tỉnh Quảng 

Trị. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận văn có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề lý luận, đánh giá pháp luật 

về thẩm quyền giải quyết vụ án kinh doanh thương mại tại toà án và thực tiễn thực 

hiện tại toà án nhân dân hai cấp ở tỉnh Quảng Trị. Luận án luận giải định hướng 

và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thẩm 

quyền giải quyết vụ án kinh doanh thương mại tại toà án nhân dân hai cấp ở tỉnh 

Quảng Trị. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là pháp luật TTDS Việt Nam về thẩm 

quyền giải quyết vụ án kinh doanh thương mại tại toà án và thực tiễn thực hiện tại 

toà án nhân dân hai cấp ở tỉnh Quảng Trị. 
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3.2.Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ án kinh 

doanh, thương mại tại Tòa án. Luận văn không nghiên cứu về thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại của Trọng tài. 

Trong giới hạn phạm vi nghiên cứu của Luận văn này, tác giả chỉ nghiên cứu 

thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại của Toà án dưới 

góc độ là xác định những tranh chấp kinh doanh, thương mại nào thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Toà án, Luận văn không nghiên cứu thẩm quyền giải quyết 

các tranh chấp kinh doanh, thương mại của Toà án dưới góc độ là quyền quyết 

định. 

Về không gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp 

luật về thẩm quyền giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại tại TAND hai 

cấp ở tỉnh Quảng Trị từ 1/7/2016 đến tháng 12/2021. 

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1.Phương pháp luận :Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện 

chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam 

hiện nay về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại  theo thủ 

tục tố tụng. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu hệ thống hóa lý thuyết, 

phương pháp phân tích văn bản pháp luật và phân tích quy phạm pháp luật, 

phương pháp tổng hợp, thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp đánh giá, 

bình luận. Ngoài ra, Luận văn còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khác 

như: phương pháp liệt kê, phương pháp logic, phương pháp quy nạp. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Về lý luận, Luận văn cung cấp một cách tương đối đầy đủ và có hệ thống 

các cơ sở khoa học những vấn đề lý luận về thẩm quyền giải quyết vụ án kinh 

doanh thương mại tại Toà án Luận văn đi sâu phân tích và làm rõ những ưu điểm, 

hạn chế còn tồn tại trong nội dung quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về 

thẩm quyền giải quyết vụ án kinh doanh thương mại tại Tòa án hai cấp ở tỉnh 

Quảng Trị. 

- Về thực tiễn, Luận văn đã làm sáng tỏ được những ưu điểm và hạn chế, bất 

cập còn tồn tại trong thực tiễn thực hiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ án 

kinh doanh, thương mại tại Tòa án nhân dân hai cấp ở tỉnh Quảng Trị. Từ đó, 

Luận văn đưa ra các phương hướng, giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật và 
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bảo đảm thực hiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ án kinh doanh, thương 

mại tại Tòa án hai cấp ở tỉnh Quảng Trị. 

  



 

4 

 

CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI CỦA TÒA ÁN 

 

1.1. Khái quát về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương 

mại của Tòa án. 

1.1.1. Khái niệm tranh chấp kinh doanh, thương mại 

Tranh chấp kinh doanh, thương mại là những mâu thuẫn, bất đồng giữa các 

chủ thể phát sinh trong hoạt động thực hiện liên tục một hay một số hoặc toàn bộ 

quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, cung ứng các dịch vụ trên thị 

trường, xúc tiến thương mại và các hoạt động sinh lợi khác. 

1.1.2. Đặc điểm của tranh chấp kinh doanh, thương mại và yêu cầu của 

giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 

- Tranh chấp kinh doanh, thương mại có những đặc điểm sau: 

Thứ nhất, các tranh chấp thương mại xảy ra do nguyên nhân là xung đột 

quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên tham gia quan hệ kinh doanh, thương mại. 

Thứ hai, những mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ giữa các bên phải phát sinh 

từ hoạt động thương mại. 

Thứ ba, các tranh chấp thương mại chủ yếu là những tranh chấp phát sinh 

giữa các thương nhân (pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh) với nhau. 

- Yêu cầu của giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 

Thứ nhất, là giữ gìn uy tín, bí mật thương mại của các bên. 

Thứ hai, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của các chủ thể. 

Thứ ba không cản trở hoạt động kinh doanh của các chủ thể. 

1.1.3. Khái niệm thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương 

mại của Toà án. 

Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại của Toà án là 

quyền xem xét, giải quyết một tranh chấp về kinh doanh, thương mại cụ thể và ra 

các quyết định khi xem xét, giải quyết tranh chấp đó theo thủ tục tố tụng dân sự 

của Tòa án. 

Tuy nhiên, trong giới hạn phạm vi nghiên cứu của Luận văn này, tác giả chỉ 

nghiên cứu thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại của Toà 

án dưới góc độ là xác định những tranh chấp kinh doanh, thương mại nào thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Toà án. 
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1.2. Khái niệm pháp luật thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh 

thương mại của Toà án và cơ sở xây dựng pháp luật về thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp kinh doanh thương mại của Toà án. 

1.2.1. Khái niệm pháp luật thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, 

thương mại của Toà án 

Pháp luật thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại của Toà 

án là tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định về nguyên tắc hoặc các trường 

hợp cụ thể để xác định Toà án cụ thể có trách nhiệm thụ lý, giải quyết một tranh 

chấp kinh doanh, thương mại cụ thể, bao gồm các quy định về thẩm quyền theo 

loại việc, thẩm quyền theo cấp và thẩm quyền theo lãnh thổ. 

1.2.2. Cơ sở khoa học của việc xây dựng pháp luật về thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại của Toà án 

- Cơ sở lý luận: Thẩm quyền giải quyết phải được trao cho chủ thể có khả 

năng giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của các bên trong quan hệ kinh doanh, thương mại. Việc giải quyết tranh chấp về 

kinh doanh, thương mại có thể phân định theo năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của mỗi cấp Tòa án, bảo đảm được nguyên tắc xét xử trong TTDS, trên cơ sở đó 

việc giải quyết tranh chấp được đúng đắn, có hiệu quả hơn. 

- Cơ sở pháp lý: Quy định của pháp luật, đường lối chính sách của Đảng và 

Nhà nước là cơ sở pháp lý để phân định thẩm quyền của Tòa án. 

- Cơ sở thực tiễn: Với định hướng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia, nền kinh tế trong nhiều năm trở lại đây ghi nhận 

những kết quả tích cực. 

1.3. Nội dung pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh 

thương mại của Toà án 

Tuỳ theo mô hình tổ chức Toà án và nguyên tắc tố tụng mà quy định của các 

nước về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại của Toà án bao 

gồm các qquy định về thẩm quyền theo loại việc về kinh doanh, thương mại và 

thẩm quyền theo lãnh thổ về kinh doanh, thương mại hoặc bao gồm các quy định 

về thẩm quyền theo loại việc về kinh doanh, thương mại và thẩm quyền theo cấp, 

theo lãnh thổ về kinh doanh, thương mại. 

1.3.1. Nội dung pháp luật về thẩm quyền theo loại việc về kinh doanh 

thương mại của Toà án 

Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về kinh doanh, thương mại của Toà 

án có thể được theo hướng liệt kê hoặc quy định về nguyên tắc. Pháp luật Việt 
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Nam quy định các tranh chấp kinh doanh thương mại có thể thuộc thẩm quyền 

giải quyết của toà án hoặc trọng tài thương mại, tuỳ theo thoả thuận của các bên. 

1.3.2. Nội dung pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, 

thương mại của Toà án theo cấp xét xử 

Đối với những nước tổ chức hệ thổng Toà án theo thẩm quyền xét xử (chẳng 

hạn như Mỹ) thì sẽ không đặt ra vấn đề thẩm quyền theo cấp, bởi chỉ có Toà án 

cấp sơ thẩm mới có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại. 

Đối với những nước tổ chức Toà án theo các đơn vị hành chính lãnh thổ (như Việt 

Nam), theo đó cả TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện đều có thẩm quyền xét xử 

sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại thì cần thiết phải phân định thẩm quyền 

xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại của TAND cấp tỉnh và TAND cấp 

huyện. 

Thẩm quyền sơ thẩm dân sự theo các cấp về giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại là thẩm quyền của tòa án xem xét giải quyết vụ án kinh 

doanh, thương mại căn cứ vào tính chất phức tạp, hệ thống tổ chức tòa án, trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ. Đây cũng chính là đặc điểm đặc 

trưng phân biệt với thẩm quyền tòa án theo loại việc và thẩm quyền tòa án lãnh 

thổ. Việc xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương 

mại theo cấp là xác định thẩm quyền cụ thể của tòa án cấp tỉnh hay cấp huyện 

trong việc xem xét giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại nhằm đảm bảo 

được sự công bằng, thuận lợi và phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, 

cơ sơ vật chất của các cấp tòa án. 

1.3.3. Nội dung pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, 

thương mại của Toà án theo lãnh thổ 

Thẩm quyền sơ thẩm giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại của tòa 

án theo lãnh thổ có tính cụ thể. Việc xác định thẩm quyền sơ thẩm theo lãnh 

thổ chính là xác định thẩm quyền của một tòa án cụ thể trong việc xem xét giải 

quyết vụ án kinh doanh, thương mại. 

1.4. Các yếu tố tác động đến việc thực hiện pháp luật về thẩm quyền giải 

quyết vụ án kinh doanh thương mại của Tòa án 

1.4.1. Về chất lượng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

Trong thực hiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, 

thương mại của toà án thì chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật có ảnh 

hưởng trực tiếp đến chất lượng áp dụng pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp kinh doanh, thương mại của Toà án. 
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1.4.2. Về trình độ, phẩm chất đạo đức của cán bộ Toà án, Thẩm phán 

Trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của Thẩm phán là yếu tố quan trọng 

đảm bảo cho việc áp dụng pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại của Toà án được chuẩn mực, khách quan và hiệu quả cao. 

1.4.3. Về cơ sở vật chất, các chế độ bảo vệ Thẩm phán và Hội thẩm nhân 

dân để đảm bảo cho hoạt động áp dụng pháp luật về thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp kinh doanh, thương mại của Toà án 

Để đảm bảo cho cán bộ Toà án, Thẩm phán thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, 

một trong những điều kiện hết sức quan trọng phải quan tâm là vấn đề trụ sở,  cơ 

sở vật chất và chế độ đãi ngộ đối với thẩm phán, cán bộ toà án. 

1.4.4. Về đảm bảo tính độc lập, khách quan của Thẩm phán và Hội thẩm 

nhân dân trong hoạt động áp dụng pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp kinh doanh, thương mại của Toà án 

Trong quá trình thực hiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại của Toà án không được bất kỳ ai can thiệp hoặc tác động đến 

đường lối giải quyết của Thẩm phán. Sự độc lập của Thẩm phán phải tuân theo 

pháp luật trên cơ sở đánh giá của mình về xác định thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp kinh doanh, thương mại của Toà án. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chương 1 của Luận văn đã luận giải những vấn đề lý luận pháp luật về thẩm 

quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của Tòa án, bào gồm các nội 

dung chính sau: 

1. Luận văn làm rõ hơn khái niệm, đặc điểm của tranh chấp kinh doanh, 

thương mại, khái niệm thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 

của Toà án, khái niệm pháp luật thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh 

thương mại của Toà án. 

2. Việc xây dựng pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, 

thương mại của Toà án cần dựa trên cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực 

tiễn. 

3. Tuỳ theo mô hình tổ chức Toà án và nguyên tắc tố tụng mà nội dung pháp 

luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại của Toà án bao 

gồm các quy định về thẩm quyền theo loại việc về kinh doanh, thương mại và 

thẩm quyền theo lãnh thổ về kinh doanh, thương mại hoặc bao gồm các quy định 

về thẩm quyền theo loại việc về kinh doanh, thương mại và thẩm quyền theo cấp, 

theo lãnh thổ về 

4. Việc thực hiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ án kinh doanh 

thương mại của Tòa án chịu sự tác động của các yếu tố về chất lượng của hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luậ; trình độ, phẩm chất đạo đức của cán bộ Toà án, Thẩm 

phán, điều kiện cơ sở vật chất; điều kiện đảm bảo tính độc lập, khách quan của 

Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân trong hoạt động áp dụng pháp luật về thẩm 

quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại của Toà án 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 

VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, 

THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN HAI CẤP TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

2.1. Thực trạng pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại của Toà án 

2.1.1. Thực trạng pháp luật về thẩm quyền theo loại việc giải quyết tranh 

chấp kinh doanh, thương mại của Toà án 

Điều 30 BLTTDS năm 2015 liệt kê những tranh chấp về kinh doanh, thương 

mại thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. 

- Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại. 

BLTTDS năm 2015 khái quát những tranh chấp king doanh, thương mại 

thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án đã khác phục được những hạn chế của 

việc liệt kê như quy định tại khoản 1 Điều 29 BLTTDS năm 2011. 

- Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, 

tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. 

Nội dung về thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, 

chuyển giao công nghệ của BLTTDS năm 2015 là sự kế thừa quy định của 

BLTTDS năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011. 

- Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch 

về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty 

Đây là quy định mới và mở rộng hơn so với quy định trong BLTTDS năm 

2011 và phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

- Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa 

công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành 

viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp 

nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ 

chức của công ty. 

Quy định này của BLTTDS năm 2015 được xây dựng và phát triển các nội 

dung trên cơ sở kế thừa quy định tại BLTTDS năm 2011: 

- Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành 

viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp 

nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.” 
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- Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật 

2.1.2. Thực trạng pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại của Tòa án theo cấp 

2.1.2.1. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện: được quy định tại Điều 

35 BLTTDS năm 2015, cụ thể  như sau: 

Thứ nhất, tiếp tục thừa kế những nội dung của BLTTDS năm 2011, theo quy 

định tại điểm b, khoản 1 Điều 35 BLTTDS 2015 thì TAND cấp huyện có thẩm 

quyền giải quyết hầu hết các tranh chấp về KDTM, trừ trường hợp thuộc thẩm 

quyền của TAND cấp tỉnh. 

2.1.2.2. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh 

Thứ nhất, TAND cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 

những tranh chấp kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 

4 Điều 30 BLTTDS năm 2015. 

Thứ hai, Tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp KDTM 

được quy định tại khoản 1 Điều 30 BLTTDS 2015 có đương sự hoặc tài sản ở 

nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước CHXHCN 

Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. 

Thứ ba, TAND cấp tỉnh còn có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp 

thuộc thẩm quyền của cấp huyện mà Tòa án cấp tỉnh lấy lên để giải quyết. 

2.1.3. Thực trạng pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa 

án theo lãnh thổ 

Khoản 1 Điều 39 BLTTDS năm 2015 quy định về thẩm quyền giải quyết vụ 

án dân sự nói chung theo lãnh thổ. Theo đó, cách xác định thẩm quyền của Tòa 

án theo lãnh thổ trong việc giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại cũng 

tuân thủ theo quy định tại điều khoản này. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về 

kinh doanh, thương mại của Tòa án theo lãnh thổ về cơ bản không có sự thay đổi 

so với quy định tại BLTTDS năm 2011. 

Tòa án nơi bị đơn cư trú làm việc đối với cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở 

đối với tổ chức là Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tranh 

chấp về kinh doanh, thương mại.  Trong trường hợp các bên tự thỏa thuận với 

nhau và yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi 

có trụ sở của nguyên đơn là tổ chức giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương 

mại giữa các bên thì pháp luật TTDS tôn trọng thỏa thuận này. 

Riêng đối với đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất 

động sản có thẩm quyền giải quyết. 
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Ngoài ra, nguyên đơn có quyền lưạ chọn toà án có thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp về kinh doanh, thương mại Cụ thể: 

+ Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có 

thể yêu cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị 

đơn có tài sản giải quyết 

+ Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên 

đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh 

giải quyết 

+ Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu 

cầu Tòa án nơi hợp đồng được thực hiện giải quyết 

+ Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác 

nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi có một trong các bất động sản 

giải quyết 

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp 

kinh doanh, thương mại tại Tòa án hai cấp tỉnh Quảng Trị và nguyên nhân 

2.2.1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp 

kinh doanh, thương mại tại Tòa án hai cấp tỉnh Quảng Trị 

Qua công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự nói chung và vụ án kinh 

doanh, thương mai nói riêng, cho thấy số lượng án kinh doanh, thương mại tuy 

không tăng nhanh nhưng tính chất ngày càng phức tạp, có nhiều quan hệ tranh 

chấp đan xen trong cùng 1 vụ án, song Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị đã 

hết sức nỗ lực trong việc giải quyết án, không để xảy ra tình trạng án kéo dài, án 

quá hạn. Bên cạnh các kết quả đạt được thì thực tiễn thực hiện pháp luật về thẩm 

quyền giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại của TAND hai cấp tỉnh Quảng 

Trị còn gặp những khó khăn, vướng mắc sau: 

- Vướng mắc trong xác định quan hệ kinh doanh, thương mại hay quan hệ 

dân sự 

- Vấn đề xác định chủ thể trong quan hệ kinh doanh, thương mại 

- Toà án gặp khó khăn khi xác định thế nào là có mục đích lợi nhuận 

- Toà án gặp khó khăn khi xác định thẩm quyền giải quyết vụ án kinh doanh, 

thương mại theo lãnh thổ nên đã chuyển vụ án cho Toà án khác giải quyết không 

đúng 

- Toà án thụ lý vụ án không đúng thẩm quyền dẫn đến thi hành án gặp khó 

khăn 

- Toà án còn lúng túng khi xác định tính chất của quan hệ kinh doanh, thương 

mại thuộc thẩm quuyền giải quyết của Toà án. 
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2.2.2. Nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện 

pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa 

án hai cấp tỉnh Quảng Trị 

Thứ nhất, do tính chất phức tạp của các vụ án kinh doanh thương mại 

Thứ hai, với địa bàn rộng, phức tạp, mật độ dân số cao khiến cho các phường 

khó quản lý nhân khẩu qua khai báo tạm trú, tạm vắng vì vậy trong quá trình giải 

quyết, khi đến làm việc với đương sự thì nhiều trường hợp đương sự đã thay đổi 

nơi cư trú, khiến cho Toà án phải làm các thủ tục xác minh với công an phường 

sở tại làm kéo dài thời gian giải quyết án. 

Thứ ba, hiện tại việc thí điểm Tòa chuyên trách tại các Toà án cấp quận, 

huyện chưa đồng bộ mặc dù việc thí điểm đã cho thấy kết quả khả quan nâng cao 

chất lượng giải quyết án tranh chấp kinh doanh thương mại. Việc xây dựng Tòa 

chuyên trách cấp quận, huyện tại các địa phương có số lượng án kinh doanh 

thương mại là cần thiết và phải triển khai nhanh, đồng bộ. 

Thứ tư, về chất lượng cán bộ, hiện tại ngành TAND hai cấp tỉnh Quảng Trị 

vẫn còn có Thẩm phán có năng lực chưa đạt chuẩn. 

Thứ năm, do khi xác định thẩm qyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, 

thương mại, Thẩm phán phải sử dụng rất nhiều luật áp dụng như Luật Thương 

mại, Luật đầu tư bảo hiểm, Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật kinh doanh Bất động 

sản,... 
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Kết luận Chương 2 

1. Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án, bao gồm thẩm quyền theo 

loại việc, thẩm quyền theo cấp và thẩm quyền theo lãnh thổ. 

2. Bên cạnh những điểm mới tiến bộ so với BLTTDS năm 2011, BLTTDS 

năm 2015 vẫn còn những hạn chế, bất cập khi quy định về về thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án, dẫn đến cách hiểu và áp dụng 

trên thực tế, cần tiếp tục hoàn thiện 

3. Bên cạnh các kết quả đạt được, thực tiễn thực hiện pháp luật về thẩm quyền 

giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án hai cấp tỉnh Quảng Trị 

cho thấy vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân của hạn chế, vướng 

mắc trong thực tiễn thực hiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại tại Tòa án hai cấp tỉnh Quảng Trị xuất phát từ quy định của 

pháp luật về vấn đề này chưa cụ thể, rõ ràng, mâu thuẫn; tính chất phức tạp của 

quan hệ kinh doanh, thương mại; trình độ, năng lực của cán bộ Toà án và ý thức 

pháp luật của đương sự. 
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CHƯƠNG 3 

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH 

CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẠI TOÀ ÁN HAI CẤP TỈNH 

QUẢNG TRỊ 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện 

pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại 

Tòa án 

- Hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh 

thương mại tại Tòa án cần đáp ứng yêu cầu của xu hướng phát triển kinh tế, xã 

hội 

- Hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh 

thương mại tại Tòa án cần xuất phát từ yêu cầu của cải cách tư pháp ở nước ta 

hiện nay. 

- Việc nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án phải khắc phục được những nguyên nhân 

chính dẫn đến hạn chế, vướng mặc trong thực tiễn. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cảo hiệu quả áp dụng pháp 

luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại các Tòa 

án nhân dân ở tỉnh Quảng Trị. 

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện các quy định của BLTTDS năm 2015 về thẩm 

quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án 

Thứ nhất, mở rộng phạm vi chủ thể của tranh chấp về kinh doanh, thương 

mại hơn nữa theo không yêu cầu tất cả các bên trong tranh chấp kinh doanh, 

thương mại đều phải có đăng ký kinh doanh mà chỉ ít nhất một bên trong tranh 

chấp là chủ thể có đăng ký kinh doanh. 

Thứ hai, quy định bao hàm đầy đủ, chính xác các thuật ngữ chuyển ngành 

hoặc có sự giải thích, dẫn chiếu phù hợp tới pháp luật chuyên ngành để đảm bảo 

không bị bỏ sót các tranh chấp trên thực tiễn như thuật ngữ  “phần vốn góp”, 

“thành viên” 

Thứ ba, hoàn thiện quy định liên quan đến tranh chấp về giao dịch chuyển 

nhượng phần vốn góp. 

Thứ tư, ban hành văn bản giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời trong thực 

thi các quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại 

Tòa án 
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- Có các văn bản giải đáp kịp thời từ TAND tối cao trong trường hợp cần 

phải xác định tranh chấp đó có thuộc trường hợp là tranh chấp khác về kinh doanh, 

thương mại, trừ trường hợp thuộc phẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức 

khác hay không. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ trong các trường hợp tranh chấp 

xảy ra giao thoa giữa tranh chấp về kinh doanh, thương mại và tranh chấp dân sự 

mà không có căn cứ xác định tranh chấp. 

3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật giải quyết vụ án 

tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án hai cấp tỉnh Quảng Trị 

Thứ nhất, tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật kinh tế một cách rộng 

rãi và có tầm ảnh hưởng rộng lớn nhất; 

Thứ hai, ngành Toa án phải siết chặt kỷ luật cán bộ, đồng thời cần có chế độ 

khen thưởng kịp thời cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải 

quyết án để động viên, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ Toà án. 

Thứ ba, về mặt tổ chức cán bộ, cần xem xét luân chuyển những Thẩm phán 

có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt về các địa phương trọng điểm để kịp 

thời giải quyết các loại án kinh doanh thương mại. 

Thứ tư, phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp để tiến hành các phiên toà rút 

kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ xét xử. 

Thứ năm, tăng cường nhân lực cho Trung tâm hoà giải tại Toà án để sẵn sàng 

tham gia hòa giải các vụ án kinh doanh, thương mại. 

 

Thứ sáu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo được sự đồng bộ, 

nâng cao tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả khi tiến hành áp dụng pháp luật kinh 

doanh thương mại. 
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Kết luận Chương 3 

1. Hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh 

thương mại tại Tòa án là tất yếu trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của xu hướng phát 

triển kinh tế, xã hội và thế giới; xuất phát từ yêu cầu của cải cách tư pháp ở nước 

ta hiện nay. Việc nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án phải khắc phục được những nguyên 

nhân chính dẫn đến hạn chế, vướng mặc trong thực tiễn. 

2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh 

doanh thương mại tại Tòa án cần tiếp tục hoàn thiện các quy định của BLTTDS 

năm 2015 về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại tòa án. 

3. Tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng xét xử của ngành Toà án hai 

cấp tỉnh Quảng Trị như sắp xếp lại bộ máy tổ chức Toà án các cấp theo hưởng 

tinh gọn, đào tạo đội ngũ Thẩm phán chuyên sâu, kéo dài nhiệm kỳ thẩm phán. 

Cùng với đó, các nhà làm luật cũng nên cập nhật những điểm mới của pháp luật 

thế giới, tham gia tích cực các công ước, hiệp ước pháp luật quốc tế, qua đó chất 

lọc để có những thay đổi với pháp luật kinh tế và đặc biệt trong xét xử là BLTTDS. 
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KẾT LUẬN 

Luận văn đã luận giải những vấn đề lý luận về thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp kinh doanh, thương mại tại toà án. Bên cạnh đó, luận văn đã phân tích đánh 

giá thực trạng pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương 

mại của toà án. Luận văn nêu ra những bất cập của pháp luật hiện tại khi quy định 

thẩm quyền của Toà án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, đồng 

thời trình bày những đề xuất và giải pháp để khắc phục những bất cập của quy 

định pháp luật chưa phù hợp với tình hình hiện nay. 

 


